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1 10500032 Đỗ Minh Thuận Nam 16/08/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

2 10500036 Nguyễn Minh Tuấn Nam 09/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

3 10500013 Nguyễn Mạnh Hoạt Nam 29/04/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

4 10500023 Nguyễn Thị Hà Oanh Nữ 01/03/86 Bến Tre 2011 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

5 10500041 Nguyễn Gia Uy Nam 11/02/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

6 10500003 Nguyễn Trần Tuấn Anh Nam 20/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

7 10500019 Nguyễn Quang Liêm Nam 05/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

8 10500002 Nguyễn Lê Thế Anh Nam 05/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

9 10500007 Đào Huy Danh Nam 10/11/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

10 10500028 Mai Hoàng Sơn Nam 14/12/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

11 10500022 Lương Thế Mẫn Nam 03/02/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

12 10500012 Bùi Sỹ Hiệp Nam 23/02/87 Vĩnh Phúc 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

13 10500006 Mai Văn Cường Nam 10/02/87 Ninh Bình 2011 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

14 10500038 Trương Quốc Tuấn Nam 10/10/79 Bình Định 2012 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

15 10500020 Tăng Văn Lợi Nam 14/04/87 An Giang 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy
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16 10500034 Phạm Thị Thiện Trang Nữ 10/11/87

Hàm Thuận 

Nam-Thuận 

Hải

2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

17 10500039 Bùi Nhật Tú Nam 19/11/87 Phan Thiết 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

18 10500030 Nguyễn Tiến Thành Nam 08/06/86 Tỉnh Đồng Nai 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

19 10500004 Đỗ Thanh Bình Nam 05/01/86 Tiền Giang 2012 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

20 10500033 Đào Thị Thùy Trang Nữ 02/05/85 Bến Tre 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

21 10500037 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 15/06/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

22 10500024 Phan Thanh Phong Nam 07/02/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

23 10560137 Tô Minh Sơn Nam 06/08/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

24 10560125 Nguyễn Ngọc Lan Phương Nữ 26/10/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

25 10560085 Từ Thanh Hoàng Nam 22/06/87
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

26 10560104 Trần Long Nam 16/10/85 Ninh Bình 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

27 10560043 Dương Đức Anh Nam 01/12/86 Gia Lai 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

28 10560107 Trần Xuân Mạnh Nam 25/12/86 Đồng Tháp 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

29 10560074 Hoàng Trọng Hải Nam 16/05/87 Đà Nẵng 2011 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

30 10560089 Phạm Đức Huy Nam 29/07/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

31 10560108 Nguyễn Hoàng Minh Nam 29/05/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

32 10560088 Khổng Minh Huy Nam 19/10/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



33 10560096
Nguyễn Huỳnh 

Xuân
Khanh Nữ 10/09/87 Đồng Tháp 2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

34 10560113 Nguyễn Trung Ngân Nam 10/09/87 Long An 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

35 10560150
Dương Thị 

Phương
Thảo Nữ 30/09/87

Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

36 10560110 Nguyễn Hoàng Nam Nam 10/01/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

37 10560122 Nguyễn Hồng Phúc Nữ 19/07/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

38 10560111 Phạm Hoàng Nam Nam 05/06/87 Bến Tre 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

39 10560052 Đỗ Duy Cường Nam 31/03/87 Bến Tre 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

40 10560101 Đặng Vũ Lâm Nam 20/07/87
Ea Kar - Đăk 

Lăk
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

41 10560112 Trần Duy Nam Nam 08/01/86 Bình Định 2012 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

42 10560066 Đinh Tuấn Đạt Nam 08/06/86 Lâm Đồng 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

43 10560175 Nguyễn Hoàng Việt Nam 03/08/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

44 10560075 Trần Thanh Hải Nam 06/08/86
Tiểu Cần - Trà 

Vinh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

45 10560048 Nguyễn Thái Bình Nam 03/02/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

46 10560177 Bùi Minh Yến Nữ 23/11/87
Sóc Trăng - 

Hậu Giang
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

47 10560098 Trần Quang Khánh Nam 10/01/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

48 10560136 Lê Thanh Sơn Nam 08/01/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

49 10560065 Vũ Ngọc Đại Nam 18/03/87 Đồng Nai 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

50 10560078 Đoàn Chính Hạo Nam 13/05/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



51 10560077 Hà Ngọc Hân Nữ 14/07/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

52 10560105 Nguyễn Đăng Luân Nam 08/08/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

53 10560109 Phạm Như Mơ Nữ 12/02/87 Trà Vinh 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

54 10560087 Võ Ngọc Hồng Nữ 09/10/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

55 10560059 Trần Anh Duy Nam 29/01/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

56 10560138 Phạm Văn Suyên Nam 12/01/86 Hải Dương 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

57 10560097
Nguyễn Ngọc 

Minh
Khánh Nữ 24/11/87 Nha Trang 2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

58 10560165 Mai Trần Hoàng Trí Nam 27/10/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

59 10560081 Trần Chí Hiếu Nam 28/04/83 Kiên Giang 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

60 10560174 Nguyễn Bá Hồng Vàng Nam 20/05/86
Đức Hòa - 

Long An
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

61 10560147 Dương Nhật Thành Nam 14/03/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

62 10560079 Nguyễn Thế Hiền Nam 12/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

63 10560171 Đào Lê Thanh Tùng Nam 30/11/87 Hòa Bình 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

64 10560068 Trần Bá Đăng Nam 25/04/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

65 10560120 Lê Huỳnh Nhựt Nam 12/05/86
Ba Tri - Bến 

Tre
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

66 10560157 Đoàn Đình Thọ Nam 10/06/85
An Nhơn - 

Bình Định
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

67 10560115 Lê Ngọc Nghĩa Nam 24/11/87 Đồng Nai 2010 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

68 10560176 Phạm Đức Việt Nam 02/10/87
Hoành Bồ - 

Quảng Ninh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



69 10560154 Nguyễn Chí Thiện Nam 87//87
Giồng Riềng - 

Kiên Giang
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

70 10560118 Trần Quang Nhật Nam 08/09/87
Đức Hòa - 

Long An
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

71 10560145 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 01/12/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

72 10560067 Phạm Đặng Hải Đăng Nam 08/06/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

73 10560146 Trần Bảo Thái Nam 15/12/86 Vũng Tàu 2011 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

74 10560144 Nguyễn Trọng Tấn Nam 07/04/87 Đồng Nai 2012 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

75 30500046 Nguyễn Quốc Huy Nam 25/11/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

76 20562085 Lương Văn Việt Nam 03/10/84 Thanh Hóa 2011 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

77 30560436 Nguyễn Lê Nam Nam 11/03/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

78 10560180 Trần Ngọc Thanh Nam 14/06/87 Tiền Giang 2009 2005 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

79 10560181 Đinh Đông Khoa Nam 30/10/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

80 10560185 Trương Công Bình Nam 31/01/85
Trạm Y Tế Xã 

Thủy Thanh
2009 2005 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy


